
STT Mã số Nhóm Tên thuốc Hoạt chất Nồng độ, 
hàm lượng

Quy cách 
đóng gói

Dạng bào 
chế

Đường 
dùng Hạn dùng Số đăng ký Hãng sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính Đơn giá Bệnh viện 

331 Thành tiền Tên công ty

1 G1011 1 Albutein 20% Albumin 20%/ 50ml Hộp 1chai 
x 50ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền 36 tháng QLSP-900-15 Grifols Biologicals 

LLC Mỹ Chai 585,000 50 29,250,000 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng

2 G1016 1 Cordarone 
150mg/3ml

Amiodaron 
hydroclorid 150mg/3ml Hộp 6 ống 

x 3ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm tĩnh 

mạch 24 tháng VN-20734-17 Sanofi Winthrop 
Industrie Pháp ống 30,048 50 1,502,400

Công ty TNHH Dược 
phẩm và trang thiết bị y 
tế Hoàng Đức

3 G1017 1 Cordarone Amiodaron 
hydroclorid 200 mg Hộp 2 vỉ x 

15 viên Viên nén Uống 24 tháng VN-16722-13 Sanofi Winthrop 
Industrie Pháp Viên 6,750 100 675,000

Công ty TNHH Dược 
phẩm và trang thiết bị y 
tế Hoàng Đức

4 G1051 1 Remeclar 250 Clarithrom
ycin 250mg Hộp 02 vỉ x 

07 viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VN-5161-10 Remedica Ltd Cyprus Viên 10,895 10,000 108,950,000 Công ty TNHH TM & 

DP Tâm Toàn Phát

5 G1060 1 Seduxen 5mg Diazepam 5mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 60 tháng VN-19162-15 Gedeon Richter Plc Hungary Viên 1,260 5,000 6,300,000

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Ương  
CPC1

6 G1067 1 DAFLON 
1000MG

Diosmin + 
Hesperidin

900mg + 
100mg

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 48 tháng VN3-291-20 Les Laboratoires 

Servier Industrie Pháp Viên 6,320 5,000 31,600,000 Công ty cổ phần 
GONSA

7 G1075 1 Gemapaxane Enoxaparin 
(natri)

60mg/ 
0,6ml

Hộp 6 bơm 
tiêm

Dung dịch 
tiêm Tiêm 24 tháng VN-16313-13 Italfarmaco, S.p.A. ý Bơm tiêm 95,000 50 4,750,000 Công ty cổ phần Dược - 

Thiết bị y tế Đà Nẵng

8 G1076 1
Ephedrine 
Aguettant 
30mg/ml

Ephedrin 
hydroclorid 30mg/ ml Hộp 10 ống 

x 01ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Tiêm 36 tháng VN-19221-15 Laboratoire  
Aguettant France ống 57,750 100 5,775,000

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Ương  
CPC1

9 G1082 1 Berodual

Fenoterol 
hydrobromi
de + 
ipratropium 
bromide

(0,05mg + 
0,02mg)/ 
liều, 10ml

Hộp 1 bình 
xịt 200 
nhát xịt 
(10ml)

Dung dịch 
khí dung Xịt 24 tháng VN-17269-13 

Boehringer 
Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG.

Đức Bình 132,323 1,000 132,323,000 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng
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10 G1084 1
Fentanyl 
B.Braun 
0.1mg/2ml

Fentanyl 0,1mg/ 2ml
Hộp 10 ống 

thủy tinh 
2ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VN-22494-20 B.Braun Melsungen 

AG Germany ống 12,999 150 1,949,850
Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Ương  
CPC1

11 G1094 1
Gliclada 60mg 
modified-
release tablets

Gliclazid 60mg Hộp/ 2 vỉ x 
15 viên

Viên nén 
giải phóng 

kéo dài
Uống 24 tháng VN-21712-19 KRKA, D.d., Novo 

Mesto Slovenia Viên 4,830 5,000 24,150,000 Cty CP Dược 
Medipharco

12 G1096 1
Glyceryl 
Trinitrate- 
Hameln 1mg/ml

Glyceryl 
trinitrat 
(Nitroglyce
rin)

10mg/ 10ml H/10 ống x 
10ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VN-18845-15 Siegfried Hameln 

GmbH Germany ống 80,283 30 2,408,490
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Trung Ương 
Codupha

13 G1097 1 Nitromint

Glyceryl 
trinitrat 
(Nitroglyce
rin)

0,08g  
trong 10g 
khí dung

Hộp 1 lọ 
10g Khí dung Phun mù 36 tháng VN-20270-17

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited 

company
Hungary Lọ 150,000 20 3,000,000 Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Việt Hà

14 G1106 1 NovoMix 30 
FlexPen

Insulin 
analog trộn, 
hỗn hợp

30 /70, 
100UI/ml  
X 3ml

Hộp chứa 5 
bút tiêm 

bơm sẵn x 
3ml (15 
kim kèm 

theo)

Hỗn dịch 
tiêm Tiêm 24 tháng QLSP-1034-

17
Novo Nordisk 

Production S.A.S Pháp Bút tiêm 227,850 100 22,785,000 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng

15 G1107 1 Scilin R

Insulin 
người tác 
dụng 
nhanh, 
ngắn

40UI/1ml, 
10ml

Hộp 01 lọ x 
10ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng QLSP-0650-

13 Bioton S.A Poland Lọ 103,000 10 1,030,000 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Nam Hà

16 G1109 1 POLHUMIN 
MIX-2

Insulin 
người trộn, 
hỗn hợp

(20/80): 
100 UI/ml, 
3ml

Hộp 5 ống 
x 3ml

Hỗn dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng QLSP-1112-

18

Tarchomin 
Pharmaceutical 

Works "Polfa" S.A
Ba Lan ống 152,000 100 15,200,000 Công ty cổ phần 

GONSA

17 G1110 1 Scilin M30 
(30/70)

Insulin 
người trộn, 
hỗn hợp

(30/70): 
40UI/1ml, 
10ml

Hộp 01 lọ x 
10ml

Hỗn dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng QLSP-0648-

13 Bioton S.A Poland Lọ 103,200 100 10,320,000 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Nam Hà

18 G1118 1

Potassium 
Chloride 
Proamp 
0,10g/ml

Kali clorid 10% / 10ml Hộp 50 ống 
PP x 10ml

Dung dịch 
đậm đặc để 
pha dung 
dịch tiêm 

truyền

Tiêm 
truyền 36 tháng VN-16303-13 Laboratoire 

Aguettant Pháp ống 5,500 50 275,000 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng

19 G1124 1 Gastevin 30mg Lansoprazo
le 30mg Hộp 14 

viên
Viên nang 

cứng Uống 36 tháng VN-18275-14 Krka, d.d., Novo 
Mesto Slovenia Viên 9,500 10,000 95,000,000 Công ty cổ phần Dược 

Nam Đồng

20 G1127 1 Lertazin 5mg

Levocetiriz
in 
dihydroclor
id

5mg Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VN-17199-13 KRKA, D.D., Novo 

Mesto Slovenia Viên 4,095 10,000 40,950,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Hưng Phúc



21 G1132 1 Lidocain Lidocain 
hydroclorid 10% / 38g Hộp 1 lọ 

38g
Thuốc 

phun mù Phun mù 36 tháng VN-20499-17
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 
company

Hungary Lọ 159,000 10 1,590,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Việt Hà

22 G1137 1 Losartan HCT - 
Sandoz

Losartan 
kali + 
hydroclorot
hiazid

50mg + 
12,5mg

hộp 2 vỉ x 
10 viên

viên nén 
bao phim uống 36 tháng VN-20795-17 Lek pharmaceuticals 

d.d Slovenia viên 4,599 20,000 91,980,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Quang Anh

23 G1140 1

Methylergometr
ine Maleate 
injection 0,2mg - 
1ml

Methyl 
ergometrin 
maleat

0,2mg/ 1ml Hộp 10 ống 
x 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 48 tháng VN-21836-19

Panpharma GmbH 
(Tên cũ: 

Rotexmedica GmbH 
Arzneimittelwerk)

Germany ống 18,900 100 1,890,000
Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Ương  
CPC1

24 G1145 1 Midazolam B. 
Braun 5mg/ml Midazolam 5mg/ ml Hộp 10 ống 

1ml

Dung dịch 
tiêm, truyền 
tĩnh mạch

Tiêm 36 tháng VN-21177-18 B.Braun Melsungen 
AG Germany ống 18,900 200 3,780,000

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Ương  
CPC1

25 G1161 1 Smoflipid 20% Nhũ dịch 
lipid

20% / 
100ml

Thùng 10 
chai 100ml

Nhũ tương 
truyền tĩnh 

mạch

Tiêm 
truyền 18 tháng VN-19955-16 Fresenius  Kabi 

Austria GmbH Austria Chai 99,000 10 990,000
Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum

26 G1163 1
Nicardipine 
Aguettant 
10mg/10ml

Nicardipin 
hydroclorid 10mg/ 10ml Hộp 10 ống 

x 10ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Tiêm 
truyền 24 tháng VN-19999-16 Laboratoire 

Aguettant Pháp ống 124,999 50 6,249,950 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng

27 G1164 1 Cordaflex Nifedipin 20mg Hộp 6 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim 

giải phóng 
chậm

Uống 48 tháng VN-14666-12 
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited 
Company

Hungary Viên 1,450 100 145,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm U.N.I Việt Nam

28 G1173 1 OXYTOCIN Oxytocin 5IU/ ml Hộp 20 vỉ x 
5 ống 1 ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VN-20167-16 Gedeon Richter Plc. Hungary ống 4,700 1,000 4,700,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bến Tre

29 G1174 1
Oxytocin 
injection BP 10 
Units

Oxytocin 10UI Hộp 10 ống 
x 1ml

Dung dịch 
tiêm/truyền 
tĩnh mạch

Tiêm/truyề
n tĩnh mạch 36 tháng VN-20612-17 Panpharma GmbH Germany ống 9,350 500 4,675,000 Công ty TNHH TM & 

DP Tâm Toàn Phát

30 G1175 1 PARTAMOL 
TAB

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

500mg Hộp/10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 60 tháng VD-23978-15 

Công ty TNHH Liên 
doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1
Việt Nam Viên 480 40,000 19,200,000 Công ty cổ phần 

GONSA

31 G1178 1 COVERSYL 
5MG

Perindopril 
arginine 5mg Hộp 1 lọ 30 

viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VN-17087-13 Les Laboratoires 

Servier Industrie Pháp Viên 5,650 3,000 16,950,000 Công ty cổ phần 
GONSA



32 G1179 1 VIACORAM 
3.5MG/2.5MG

Perindopril 
arginine + 
Amlodipin

3,5mg  + 
2,5mg

Hộp 1 lọ x 
30 viên Viên nén Uống 36 tháng VN3-46-18 Servier (Ireland) 

Industries Ltd Ailen Viên 5,960 2,000 11,920,000 Công ty cổ phần 
GONSA

33 G1180 1 VIACORAM 
7MG/5MG

Perindopril 
arginine + 
Amlodipin

7mg; 5mg Hộp 1 lọ x 
30 viên Viên nén Uống 36 tháng VN3-47-18 Servier (Ireland) 

Industries Ltd Ailen Viên 6,589 1,000 6,589,000 Công ty cổ phần 
GONSA

34 G1201 1
Rocuronium 
Kabi 10mg/ml 
Inj 10x5ml

Rocuroniu
m bromid 50mg/ 5ml Hộp 10 lọ x 

5ml

Dung dịch 
tiêm hoặc 

tiêm truyền

Tiêm hoặc 
Truyền tĩnh 

mạch
36 tháng VN-22745-21 Fresenius Kabi 

Austria GmbH áo Lọ 46,300 50 2,315,000 Công ty Cổ phần dược 
liệu Trung Ương 2

35 G1224 1 Volulyte 6% 
Bag 20's

Tinh bột 
este hóa 
(hydroxyet
hyl starch)

6%/ 500ml Thùng 20 
túi 500ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền 36 tháng VN-19956-16 Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH Đức Túi 83,900 100 8,390,000 Công ty Cổ phần dược 
liệu Trung Ương 2

36 G1229 1 PMS-Ursodiol 
C 250mg

Ursodeoxy
cholic acid 250mg Chai 30 

viên Viên nén Uống 36 tháng VN-18052-14 Pharmascience Inc. Canada Viên 11,980 1,000 11,980,000 Công ty cổ phần TAVO 
PHARMA

37 G1234 1 Milgamma N Vitamin B1 
+ B6 + B12

100mg + 
100mg + 
1mg

Hộp 5 ống 
2ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng 4.001E+11

Solupharm 
Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH
Đức ống 21,000 1,000 21,000,000 Công ty Cổ phần 

TMDV Thăng Long

38 G1235 2 SaViLeucin Acetyl 
leucin 500mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-29126-18 Công ty CP Dược 
phẩm SaVi Việt Nam Viên 2,200 60,000 132,000,000 Công ty TNHH Dược 

phẩm HQ

39 G1241 2 AlphaDHG
Alpha 
chymotryps
in

4,2mg hộp 2 vỉ x 
10 viên viên nén uống 24 tháng VD-20546-14 

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu 
Giang

Việt Nam viên 594 50,000 29,700,000 Công ty cổ phần Dược 
Hậu Giang

40 G1254 2 Growpone 10% Calci 
gluconat 10% 10ml Hộp 10 ống Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VN-16410-13 Farmak JSC Ukraine ống 13,300 100 1,330,000 Cty TNHH DP Minh 
Trí

41 G1264 2 Cemitaz 1g Cefmetazol 1g H/10 lọ Bột pha 
tiêm Tiêm 24 tháng VD-29347-18 CTCP Pymepharco Việt Nam Lọ 47,000 1,000 47,000,000 Công ty cổ phần 

Pymepharco

42 G1272 2 Ceftibiotic 2000 Ceftizoxim 2g Hộp 1 lọ, 
hộp 10 lọ

Thuốc bột 
pha tiêm Tiêm 36 tháng VD-30505-18 Công ty Cp Dược 

phẩm Tenamyd Việt Nam Lọ 93,555 1,000 93,555,000 Cty CP Dược 
Medipharco

43 G1280 2 EBITAC 12.5

Enalapril 
maleate+ 
hydrochlor
othiazid

10mg + 
12,5mg

Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VN-17895-14 Farmak JSC Ukraine Viên 3,548 10,000 35,480,000 Công ty cổ phần 

GONSA

44 G1281 2 EBITAC 
FORTE

Enalapril 
maleate + 
hydrochlor
othiazid

20mg + 
12,5mg

Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VN-17896-14 Farmak JSC Ukraine Viên 3,850 10,000 38,500,000 Công ty cổ phần 

GONSA

45 G1287 2 GREGORY-2 Glimepirid 2mg Hộp/6 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-20523-14

Công ty cổ phần 
dược phẩm Đạt Vi 

Phú
Việt Nam Viên 504 10,000 5,040,000 Công ty cổ phần 

GONSA



46 G1298 2 Reumokam Meloxicam 15mg/ 
1,5ml

Hộp 05 ống 
1,5ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 24 tháng VN-15387-12 Farmak JSC Ukraine ống 19,800 7,000 138,600,000 Công ty TNHH 

Nacopharm Miền Nam

47 G1299 2 SaVi 
Mesalazine 500

Mesalazin 
(mesalamin
)

500mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên  nén 
bao phim 
tan trong 

ruột

Uống 36 tháng VD-35552-22 Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam Viên 8,000 3,000 24,000,000 Công ty TNHH Dược 

Phẩm An

48 G1301 2 Amemoin tablet Methocarb
amol 500mg

Hộp 2 vỉ, 
10 vỉ x 10 

viên
Viên nén Uống 36 tháng VN-20759-17 Nexpharm Korea 

Co., Ltd. Hàn Quốc Viên 2,900 20,000 58,000,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Vạn Cường Phát

49 G1320 2 ZidocinDHG

Spiramycin 
+ 
metronidaz
ol

750000 IU 
+ 125mg

hộp 2 vỉ x 
10 viên

viên nén 
bao phim uống 36 tháng VD-21559-14 

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu 
Giang

Việt Nam viên 1,990 40,000 79,600,000 Công ty cổ phần Dược 
Hậu Giang

50 G1327 2 Trenzamin 
500mg inj.

Tranexamic 
acid 500mg/5ml Hộp 10 ống 

x 5ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VN-21975-19 Jeil Pharmaceutical 
Co., Ltd. Hàn Quốc ống 10,700 700 7,490,000 Công ty TNHH Dược 

Phẩm Nam Hân

51 G1331 2 VITAMIN C 
STELLA 1G Vitamin C 1g Hộp/4 vỉ x 

4 viên
Viên nén 
sủi bọt Uống 24 tháng VD-25486-16 

Công ty TNHH Liên 
doanh Stellapharm -  

Chi nhánh 1
Việt Nam Viên 1,900 1,000 1,900,000 Công ty cổ phần 

GONSA

52 G1335 3 Vigentin 
875mg/125mg

Amoxicilin 
+ acid 
clavulanic

875mg + 
125mg

Hộp 2 vỉ 
nhôm - 

nhôm x 7 
viên

Viên nén 
bao phim Uống 24 tháng VD-21898-14 

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 

ương 1 - Pharbaco
Việt Nam Viên 4,350 20,000 87,000,000 Công ty cổ phần Dược - 

Thiết bị y tế Đà Nẵng

53 G1343 3 Osvimec 300 Cefdinir 300mg Hộp 1 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng VD-22240-15

Công ty Cổ phần 
Dược Phẩm 
TV.Pharm

Việt Nam Viên 10,700 20,000 214,000,000 Công ty TNHH Dược 
Phẩm Tự Đức

54 G1347 3 CEBEST Cefpodoxi
m 100mg Hộp 20 gói 

x 3g
Cốm pha 
hỗn dịch Uống 30 tháng VD-28341-17 Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap Việt Nam Gói 7,900 5,000 39,500,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Pha Nam

55 G1353 3 Drotusc Forte Drotaverin 
clohydrat 80mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-24789-16
Công ty cổ phần 

dược phẩm Me Di 
Sun

Việt Nam Viên 1,008 5,000 5,040,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Tân An

56 G1359 3 Fegra 180
Fexofenadi
n 
hydroclorid

180mg H/1 vỉ/10 
viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-20324-13 CTCP Pymepharco Việt Nam Viên 5,000 5,000 25,000,000 Công ty cổ phần 

Pymepharco

57 G1361 3 MELANOV-M
Gliclazid + 
metformin 
hydroclorid

80mg+500
mg

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VN-20575-17 Micro Labs Limited ấn Độ Viên 3,770 50,000 188,500,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA



58 G1366 3 Imidu® 60 mg
Isosorbid - 
5 - 
mononitrat

60mg
Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên

viên nén 
tác dụng 
kéo dài

uống 60 tháng VD-33887-19 Công ty TNHH 
Hasan - Dermapharm Việt Nam viên 1,953 2,000 3,906,000 Công ty TNHH Dược 

phẩm Việt Đức

59 G1369 3 SaVi Losartan 
50

Losartan 
kali 50mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-29122-18 Công ty CPDP SaVi Việt Nam Viên 680 60,000 40,800,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SAVI

60 G1371 3 Glipeform 
500/5

Metformin 
HCl + 
Glibenclam
id

500mg + 
5mg

Hộp/2 vỉ/15 
viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-34024-20 Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco Việt Nam Viên 2,240 50,000 112,000,000
Công Ty Cổ Phần 
Dược Vật Tư Y Tế 
Quảng Trị

61 G1372 3 Methyl 
prednisolon 16

Methyl 
prednisolon 16mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-20763-14
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 840 50,000 42,000,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

62 G1373 3 Menison 4mg Methyl 
prednisolon 4mg H/3 vỉ/10 

viên Viên nén Uống 36 tháng VD-23842-15 Công Ty Cổ Phần 
Pymepharco Việt Nam Viên 850 50,000 42,500,000

Công Ty Cổ Phần 
Dược Vật Tư Y Tế 
Quảng Trị

63 G1377 3 Dopagan® 
500mg

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

500mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 48 tháng VD-26461-17 

Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO
Việt Nam Viên 226 40,000 9,040,000

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 
DOMESCO

64 G1378 3 Hapacol 150

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

150mg hộp 24 gói 
x 1,5g

thuốc bột 
sủi bọt uống

36 tháng  
CV 

411/QLD-
ĐK ngày 

11/1/2016

VD-21137-14 

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu 
Giang

Việt Nam gói 744 60,000 44,640,000 Công ty cổ phần Dược 
Hậu Giang

65 G1388 4 Aleucin 
500mg/5ml

Acetyl 
leucin 500mg/5ml Hộp 10 ống 

x 5ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VD-32998-19

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam ống 12,999 50,000 649,950,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

66 G1390 4 ASPIRIN 81mg

Acetylsalic
ylic acid 
(DL-lysin-
acetylsalicy
lat)

81mg
Hộp 50 vỉ x 
10 viên bao 

phim

viên bao 
phim Uống 24 tháng VD-24306-16 Chi nhánh Công ty 

CP DP TW Vidipha Việt Nam viên 67 5,000 335,000
Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

67 G1391 4 Clopias
Acetylsalic
ylic acid + 
clopidogrel

100mg 
+75mg

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-28622-17 Công ty cổ phần US 

pharma USA Việt Nam Viên 1,780 5,000 8,900,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Gia Nguyên

68 G1392 4 Acyclovir Aciclovir 0,25g, 5g Hộp 1 tub 
5g

Kem bôi 
ngoài da Dùng ngoài 36 tháng VD-24956-16 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam Tube 3,800 300 1,140,000 Cty CP Dược 
Medipharco



69 G1393 4 Agiclovir 200 Aciclovir 200mg Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-25603-16

CN Công ty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam Viên 420 20,000 8,400,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Agimexpharm

70 G1395 4 Amiparen - 10 Acid amin 10%/ 
500ml Chai 500ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Tiêm 
truyền 36 tháng VD-15932-11

Công ty cổ phần 
dược phẩm Otsuka 

Việt Nam
Việt Nam Chai 78,300 50 3,915,000

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Trung Ương 
Codupha

71 G1400 4 Alzental Albendazol 400mg Hộp 10 vỉ x 
1 viên

Viên nén 
bao phim Uống 60 tháng VD-18522-13 Công ty TNHH DP 

Shinpoong Daewoo Việt Nam Viên 1,830 200 366,000 Công ty TNHH DP 
Shinpoong Daewoo

72 G1401 4 Thelizin Alimemazi
n 5mg Chai 500 

viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-24788-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 84 50,000 4,200,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

73 G1402 4 Darinol 300 Allopurinol 300mg Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-28788-18 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Viên 415 15,000 6,225,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

74 G1403 4 Katrypsin
Alpha 
chymotryps
in

4,2mg Hộp 15 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-18964-13

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 142 50,000 7,100,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

75 G1406 4 Ambroxol Ambroxol 
hydroclorid 30mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-31730-19
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 118 10,000 1,180,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

76 G1410 4 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-20761-14

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 96 60,000 5,760,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

77 G1411 4 Zoamco - A
Amlodipin 
+ 
atorvastatin

5mg + 
10mg

H/2vỉ/10 
viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-14521-11 Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco Việt Nam Viên 3,250 10,000 32,500,000
Công Ty Cổ Phần 
Dược Vật Tư Y Tế 
Quảng Trị

78 G1414 4
AUGXICINE 
250mg/ 
31,25mg

Amoxicilin 
+ acid 
clavulanic

250mg + 
31,25mg

Hộp 10 gói 
0,8g thuốc bột Uống 24 tháng VD-17976-12 Chi nhánh Công ty 

CP DP TW Vidipha Việt Nam gói 1,050 30,000 31,500,000
Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

79 G1415 4 AUGXICINE 
625

Amoxicilin 
+ acid 
clavulanic

500mg + 
125mg

Hộp 6 vỉ x 
10 viên bao 

phim

viên bao 
phim Uống 24 tháng VD-22533-15 Chi nhánh Công ty 

CP DP TW Vidipha Việt Nam viên 1,575 100,000 157,500,000
Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

80 G1419 4 Pancres
Amylase + 
lipase + 
protease

4.080 IU + 
3.400 IU +  
238 IU

Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao tan 

trong ruột
Uống 36 tháng VD-25570-16

Công ty TNHH dược 
phẩm USA - NIC 

(USA - NIC Pharma)
Việt Nam Viên 3,000 20,000 60,000,000 Công ty CPTM Dược 

phẩm PVN

81 G1421 4 Atorvastatin 20 Atorvastati
n 20mg Chai 1000 

viên Viên nén Uống 36 tháng VD-21313-14
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 168 30,000 5,040,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa



82 G1422 4 Atropin Sulfat Atropin 
sulfat 0,25mg/ ml Hộp 100 

ống x 1ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VD-24897-16 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 430 500 215,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

83 G1425 4 Zaromax 500 Azithromyc
in 500mg hộp 3 vỉ x 

10 viên
viên nén 
bao phim uống 36 tháng VD-26006-16

CTCP Dược Hậu 
Giang - CN nhà máy 

DP DHG tại Hậu 
Giang

Việt Nam viên 2,750 10,000 27,500,000 Công ty cổ phần Dược 
Hậu Giang

84 G1428 4 ENTEROGRA
N

Bacillus 
clausii

1.10^9 - 
2.10^9

Hộp 20 gói 
x 1g Thuốc bột Uống 36 tháng QLSP-954-16

Công ty Cổ phần 
Vắcxin và Sinh phẩm 

Nha Trang
Việt Nam Gói 3,360 150,000 504,000,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bến Tre

85 G1430 4 Mezaterol 20 Bambuterol 
hydroclorid 20mg Hộp 6 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-25696-16 Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 1,974 3,000 5,922,000 Công ty TNHH dược 

phẩm Tân An

86 G1431 4 Meclonate

Beclometas
on 
(dipropiona
l)

50 mcg/ 
liều xịt, lọ 
150 liều

Hộp 1 lọ 
150 liều 
50mcg

Hỗn dịch 
xịt mũi Xịt mũi 36 tháng VD-25904-16 Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap Việt Nam Lọ 56,000 200 11,200,000 Công ty TNHH Dược 
Phẩm Hoàng Vũ

87 G1432 4 Benzylpenicilli
n 1.000.000 IU

Benzylpeni
cillin natri

1000000 
IU Hộp 50 lọ Bột pha 

tiêm Tiêm 36 tháng VD-24794-16 Công ty CPDP Minh 
Dân Việt Nam Lọ 3,790 100 379,000 Công ty CPDP Minh 

Dân

88 G1436 4 BROMHEXINE 
A.T

Bromhexin 
hydroclorid

4mg/ 5ml, 
ống 5ml

Hộp 30 ống 
x 5ml

Dung dịch 
uống Uống 24 tháng VD-25652-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam ống 1,512 20,000 30,240,000 Công ty TNHH MTV 

Dược Sài Gòn

89 G1437 4 BENITA Budesonid
64mcg / 
liều xịt, lọ  
120 liều

Hộp 1 lọ 
120 liều

Hỗn dịch 
xịt mũi Xịt mũi 24 tháng VD-23879-15 Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap Việt Nam Lọ 90,000 300 27,000,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Pha Nam

90 G1439 4 Calcium Hasan 
250mg

Calci 
carbonat + 
calci 
gluconolact
at

150mg + 
1470mg

Hộp 1 tuýp 
12 viên

viên nén 
sủi bọt uống 36 tháng VD-28536-17 Công ty TNHH 

Hasan - Dermapharm Việt Nam viên 1,785 5,000 8,925,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Việt Đức

91 G1441 4
CALCI 
CLORID 
0,5g/5ml

Calci clorid 
dihydrat 500mg/ 5ml Hộp  100 

ống 5ml
dung dịch 

tiêm Tiêm 60 tháng VD-25784-16 Chi nhánh Công ty 
CP DP TW Vidipha Việt Nam ống 840 50 42,000

Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

92 G1442 4 Letbaby

Calci 
glucohepto
natc + 
vitamin D3

(550mg + 
200UI)/ 
5ml

Hộp 20 ống 
x 5ml

Dung dịch 
uống Uống 24 tháng VD-22880-15 Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Hà Tây Việt Nam ống 3,679 20,000 73,580,000 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Me Ta

93 G1444 4 A.T CALCIUM 
300 Calci lactat 300mg Hộp/10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-29682-18 Công ty cổ phần 
dược phẩm An Thiên Việt Nam Viên 720 30,000 21,600,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA



94 G1448 4 Ocedetan 
8/12,5

Candesarta
n cilexetil + 
hydrochlor
othiazid

8mg+12,5
mg

Hộp 2 túi x 
5 vỉ x 10 

viên ( Hộp 
100 viên ), 
Hộp 1 túi x 

5 vỉ x 10 
viên ( Hộp 
50 viên)

Viên nén 
phân tán Uống 24 tháng VD-34355-20 Công ty cổ phần Hóa 

dược Việt Nam Việt Nam Viên 2,499 10,000 24,990,000
Công Ty TNHH Trang 
Thiết Bị Y Tế Và Dược 
Phẩm Nguyên Phát

95 G1449 4 Captopril Captopril 25mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-32847-19

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 108 2,000 216,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

96 G1455 4 Cefaclor 500mg Cefaclor 500mg Hộp 2 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng VD-31231-18

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
TV.Pharm

Việt Nam Viên 3,175 10,000 31,750,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm TV.Pharm

97 G1458 4 Avis-Cefdinir 
250mg Cefdinir 250mg Hộp 30 gói 

x 1,5g
Bột pha 
hỗn dịch Uống 36 tháng VD-32048-19 Công ty cổ phần 

dược S.Pharm Việt Nam Gói 5,100 10,000 51,000,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm TV.Pharm

98 G1461 4 CEFOVIDI Cefotaxim 1g Hộp 10 lọ 
1g

thuốc bột 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-31975-19 Chi nhánh Công ty 

CP DP TW Vidipha Việt Nam lọ 5,355 10,000 53,550,000
Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

99 G1465 4 POXIMVID Ceftazidim 1g Hộp 10 lọ 
1g

thuốc bột 
tiêm Tiêm 24 tháng VD-19491-13 Chi nhánh Công ty 

CP DP TW Vidipha Việt Nam lọ 9,849 20,000 196,980,000
Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

100 G1468 4 CEFUROVID 
125 Cefuroxim 125mg Hộp 10 gói 

x 3g thuốc bột Uống 36 tháng VD-13902-11 Chi nhánh Công ty 
CP DP TW Vidipha Việt Nam gói 1,617 40,000 64,680,000

Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

101 G1476 4 Agilecox 100 Celecoxib 100mg Hộp 2 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng VD-29651-18

CN Công ty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam Viên 294 20,000 5,880,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Agimexpharm

102 G1477 4 Kacerin
Cetirizin 
dihydroclor
id

10mg Chai 1000 
viên Viên nén Uống 36 tháng VD-19387-13

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 54 20,000 1,080,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

103 G1478 4 Clorpheniramin 
4mg

Chlorpheni
ramin 
(hydrogen 
maleat)

4mg Chai 1000 
viên Viên nén Uống 36 tháng VD-34186-20

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 40 50,000 2,000,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

104 G1482 4 Ciprofloxacin Ciprofloxac
in 500mg Chai 300 

viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-30407-18

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 570 20,000 11,400,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

105 G1483 4 Ciprofloxacin 
200mg/ 100ml

Ciprofloxac
in

200mg/ 
100ml

Hộp carton 
chứa 01 lọ 
x 100ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền 24 tháng VD-34943-21 Công ty CPDP Minh 

Dân Việt Nam Lọ 13,265 500 6,632,500 Công ty CPDP Minh 
Dân



106 G1490 4 Neutasol Clobetasol 
propionat 0,05%, 30g Hộp 1 tube 

30g Kem bôi da Dùng ngoài 60 tháng VD-23820-15 Cty CP Dược 
Medipharco Việt Nam Tube 31,500 300 9,450,000 Cty CP Dược 

Medipharco

107 G1495 4 Colchicin Colchicin 1mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-22172-15

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 255 6,000 1,530,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

108 G1497 4 Alcool 70° Cồn 70° 70 độ/ 
60ml Chai 60ml Cồn thuốc 

dùng ngoài Dùng ngoài 36 tháng VD-31793-19

Chi nhánh công ty 
CPDP OPC tại Bình 

Dương -Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Việt Nam Chai 3,390 5,000 16,950,000
Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum

109 G1498 4 HORNOL

Cytidin-
5monophos
phat 
disodium + 
uridin 
monophosp
hat 
disodium

5mg + 3mg Hộp/3 vỉ x 
10 viên Viên nang Uống 36 tháng VD-16719-12 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Đạt Vi 

Phú
Việt Nam Viên 3,990 80,000 319,200,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

110 G1505 4 A.T Panthenol

Dexpanthe
nol 
(panthenol, 
vitamin B5)

750mg/15g,
15g

Hộp 1 tuýp 
15g Kem bôi da Dùng ngoài 36 tháng VD-32742-19

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Tuýp 15,540 300 4,662,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên

111 G1513 4 LUFOGEL Dioctahedr
al smectit 3g/20ml Hộp/20 gói 

x 20ml
Hỗn dịch 

uống Uống 36 tháng VD-31089-18
Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Việt Nam Gói 5,500 3,000 16,500,000 CÔNG TY Cổ PHầN 
GONSA

112 G1514 4 Cezmeta Diosmectit 3g Hộp 30 gói 
x 3,76g

Thuốc bột 
uống Uống 36 tháng VD-22280-15 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam gói 730 10,000 7,300,000 Cty CP Dược 
Medipharco

113 G1515 4 Dacolfort Diosmin + 
hesperidin

450mg + 
50mg

Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-30231-18 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Viên 770 5,000 3,850,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

114 G1516 4 Dimedrol Diphenhydr
amin HCl 10mg/ml Hộp  100 

ống x1ml
Dung dịch 
thuốc tiêm Tiêm 36 tháng VD-23761-15

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 

Dương
Việt Nam ống 485 100 48,500

Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum

115 G1518 4 Domperidon Domperido
n 10mg Chai 200 

viên Viên nén Uống 36 tháng VD-28972-18
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 62 50,000 3,100,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

116 G1520 4 Doxycyclin 100 
mg Doxycyclin 100mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nang 

cứng Uống 36 tháng VD-28382-17 
Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 
DOMESCO

Việt Nam Viên 520 5,000 2,600,000
Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 
DOMESCO

117 G1527 4 Atirin 10 Ebastin 10mg Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-26755-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Viên 599 10,000 5,990,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên



118 G1530 4 Sismyodine Eperison 
hydroclorid 50mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nén 

bao đường Uống 36 tháng VD - 30602-
18

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Viên 260 50,000 13,000,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

119 G1531 4 Adrenalin Epinephrin 
(adrenalin) 1mg/ ml

Hộp 5 vỉ x 
10 ống x 

1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 30 tháng VD-27151-17 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 1,268 1,000 1,268,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

120 G1541 4 Mezapizin 10 Flunarizin 10mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-24224-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 

Sun
Việt Nam Viên 357 10,000 3,570,000 Công ty TNHH dược 

phẩm Tân An

121 G1545 4 Amedolfen 100 Flurbiprofe
n natri 100mg H/3 vỉ x 10 

viên
Viên nén 
bao phim Uống 24 tháng VD-29055-18 Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV Việt Nam Viên 2,000 100,000 200,000,000
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Trung Ương 
Codupha

122 G1546 4 MESECA Fluticason 
propionat

50mcg / 
liều xịt, lọ  
60 liều

Hộp 1 lọ 60 
liều

Hỗn dịch 
xịt mũi Xịt mũi 36 tháng VD-23880-15 Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap Việt Nam Lọ 96,000 500 48,000,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Pha Nam

123 G1548 4 Furosol Furosemid 20mg/ 2ml Hộp 10 ống 
x 2ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 24 tháng VD-24683-16. Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam ống 625 2,000 1,250,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

124 G1549 4 Vinzix Furosemid 40mg Hộp 5 vỉ x 
50 viên Viên nén Uống 36 tháng VD - 28154 - 
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Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Viên 93 10,000 930,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

125 G1550 4 Pusadine Fusidic 
Acid 2%, 5g Hộp 1 tube 

5g Kem bôi da Dùng ngoài 36 tháng VD-23198-15 Cty CP Dược 
Medipharco Việt Nam Tube 14,700 250 3,675,000 Cty CP Dược 

Medipharco

126 G1551 4 Pusadin plus

Fusidic 
acid + 
betamethas
on valerat

(100mg + 
5mg) 5g

Hộp 1 tube 
5g Kem bôi da Dùng ngoài 36 tháng VD-25375-16 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam Tube 19,500 250 4,875,000 Cty CP Dược 
Medipharco

127 G1552 4 Neupencap Gabapentin 300mg Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng VD-23441-15 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Viên 403 5,000 2,015,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

128 G1555 4 GENTAMICIN 
80mg/2ml Gentamicin 80mg/ 2ml Hộp 100 

ống 2ml
dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VD-25310-16 Chi nhánh Công ty 
CP DP TW Vidipha Việt Nam ống 998 10,000 9,980,000

Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Trung Ương 
Vidipha

129 G1560 4 Glucosamin
Glucosami
n 
hydroclorid

500mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-31739-19

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 217 15,000 3,255,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

130 G1565 4 GLUCOSE 5% Glucose 5%/ 500ml
Thùng/20 

chai x 
500ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch
36 tháng VD-28252-17

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 6,740 6,000 40,440,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA



131 G1566 4 Glucose 30% Glucose 30%/ 5ml Hộp 10 vỉ x 
5 ống 5ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD - 24900 - 
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Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 966 20 19,320 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

132 G1585 4 RV-Itzol Itraconazol 100mg Hộp 01 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 24 tháng VD-29539-18

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 

học y tế
Việt Nam Viên 3,200 3,000 9,600,000 Công ty TNHH Dược 

Phẩm Hoàng Vũ

133 G1586 4 Kali clorid 
500mg/ 5ml Kali clorid 10%/ 5ml Hộp 50 ống 

5ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 24 tháng VD-23599-15 Công ty CPDP Minh 
Dân Việt Nam ống 1,057 50 52,850 Công ty CPDP Minh 

Dân

134 G1588 4 A.T Zinc Siro Kẽm 
gluconat 10mg/5ml Hộp 30 ống 

x 5ml
Dung dịch 

uống Uống 36 tháng VD-25649-16
Công ty Cổ Phần 
Dược Phẩm An 

Thiên
Việt Nam ống 1,848 5,000 9,240,000 Công Ty TNHH Dược 

Phẩm AT & C

135 G1589 4 A.T Zinc Kẽm 
gluconat 70mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nén 
phân tán Uống 24 tháng VD-24740-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Viên 158 5,000 790,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên

136 G1590 4 Tozinax syrup Kẽm sulfat 10mg/5ml, 
100ml

Hộp 1 chai  
x 100ml Siro Uống 36 tháng VD-30655-18

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Chai 14,574 2,000 29,148,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

137 G1591 4 Ketoconazol Ketoconaz
ol 2%/ 5g Hộp 1 tub 

5g
Kem bôi 
ngoài da Dùng ngoài 36 tháng VD-23197-15 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam Tube 3,100 500 1,550,000 Cty CP Dược 
Medipharco

138 G1592 4 Vinrolac
Ketorolac 
tromethami
ne

30mg/ ml Hộp 10 ống 
x 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-17048-12 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 4,800 10,000 48,000,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

139 G1595 4 LACBIOSYN®
Lactobacill
us 
acidophilus

10^8  CFU Hộp 100 
gói Thuốc bột Uống 36 tháng QLSP-851-15

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Gói 798 20,000 15,960,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

140 G1596 4 LACBIOSYN®
Lactobacill
us 
acidophilus

10^8 CFU Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng QLSP-939-16

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Viên 1,449 50,000 72,450,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

141 G1597 4 Lansoprazol Lansoprazo
l 30mg Chai 1000 

viên
Viên nang 

cứng Uống 36 tháng VD-21314-14
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 296 60,000 17,760,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

142 G1602 4 Disthyrox
Levothyrox
in (muối 
natri)

100mcg Hộp 5 vỉ x 
20 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-21846-14 Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 292 2,000 584,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Tân An



143 G1608 4 Losartan Losartan 
kali 50mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-22912-15

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 210 40,000 8,400,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

144 G1614 4 Varogel S

Magnesi 
hydroxyd + 
nhôm 
hydroxyd

800,4mg +  
611,76mg

Hộp 20 gói 
10ml

Hỗn dịch 
uống Uống 36 tháng VD-26519-17 Công ty TNHH DP 

Shinpoong Daewoo Việt Nam Gói 2,760 80,000 220,800,000 Công ty TNHH DP 
Shinpoong Daewoo

145 G1615 4 LAHM

Magnesi 
hydroxyd + 
nhôm 
hydroxyd + 
simethicon

800mg + 
611,76mg 
+ 80mg

Hộp/20 gói 
x 15g

Hỗn dịch 
uống Uống 36 tháng VD-20361-13 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Đạt Vi 

Phú
Việt Nam Gói 3,150 40,000 126,000,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

146 G1616 4 Atirlic forte

Magnesi 
hydroxyd + 
nhôm 
hydroxyd + 
simethicon

0,8g + 0,8g 
+ 0,1g

Hộp 20 gói 
x 10g

Hỗn dịch 
uống Uống 24 tháng VD-26750-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Gói 3,900 40,000 156,000,000 Công ty TNHH Dược 

Phẩm An

147 G1618 4
MAGNESI 
SULFAT KABI 
15%

Magnesi 
sulfat 15%/ 10ml Hộp/50 ống 

x 10ml
Dung dịch 

tiêm

Tiêm hoặc 
truyền tĩnh 

mạch
36 tháng VD-19567-13 

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam ống 2,835 50 141,750 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

148 G1625 4 Meloxicam Meloxicam 7,5 mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-31741-19

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 82 100,000 8,200,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

149 G1628 4 DH-Metglu XR 
500

Metformin 
HCl 500mg

Hộp 3 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên

Viên nén 
phóng thích 

kéo dài
uống 36 tháng VD-31392-18 Công ty TNHH 

Hasan - Dermapharm Việt Nam viên 920 30,000 27,600,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Việt Đức

150 G1631 4 Methocarbamol Methocarb
amol 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-28974-18
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 305 10,000 3,050,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

151 G1633 4 Methyl 
prednisolon 4

Methyl 
prednisolon 4mg Chai 1000 

viên Viên nén Uống 36 tháng VD-22479-15
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 207 50,000 10,350,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

152 G1635 4 Vinsolon Methyl 
prednisolon 40mg

Hộp 10 lọ 
bột đông 
khô +  10 
ống dung 

môi

Thuốc tiêm 
đông khô Tiêm 36 tháng VD - 19515 - 

13 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Lọ 6,050 10,000 60,500,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

153 G1638 4 Vincomid Metoclopra
mid HCl 10mg/ 2ml Hộp 10 ống 

2ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VD - 21919 - 
14

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 1,010 700 707,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

154 G1639 4 METRONIDAZ
OL KABI

Metronidaz
ol

500mg/ 
100ml

Hộp/48 
chai x 
100ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Truyền tĩnh 
mạch 36 tháng VD-26377-17

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 5,489 5,000 27,445,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

155 G1640 4 Metronidazol 
250mg

Metronidaz
ol 250mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-22945-15 Công ty CPDP Minh 
Dân Việt Nam Viên 132 20,000 2,640,000 Công ty CPDP Minh 

Dân

156 G1641 4 Agimycob

Metronidaz
ol + 
neomycin + 
nystatin

500mg + 
65000IU + 
100000IU

Hộp 1 vỉ x 
10 viên, 2 
vỉ x 6 viên

Viên nén 
đặt phụ 

khoa
Đặt âm đạo 36 tháng VD-29657-18

CN Công ty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam Viên 2,058 5,000 10,290,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Agimexpharm



157 G1653 4 Naphazolin 
0,05% Danapha

Naphazolin 
hydroclorid 0,05%/ 5ml Hộp 1 lọ x 

5ml
Dung dịch 
nhỏ mũi Nhỏ mũi 36 tháng VD-29627-18 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Lọ 2,625 100 262,500 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

158 G1657 4 Natri Clorid 
0,9% Natri clorid 0,9%/ 10ml Hộp 1 lọ 

10ml

Dung dịch 
thuốc nhỏ 

mắt
Nhỏ mắt 36 tháng VD-29295-18

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 

Dương
Việt Nam Lọ 1,300 4,000 5,200,000

Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum

159 G1660 4 NATRI 
CLORID 0,9% Natri clorid 0,9%/ 

500ml

Thùng/20 
chai x 
500ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch
36 tháng VD-21954-14 

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 6,220 13,000 80,860,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

160 G1661 4 Oresol 4,1 g

Natri clorid 
+ Kali 
clorid + 
Natri citrat  
+ Glucose 
khan

(520mg + 
300mg + 
580mg + 
2,7g) / 4,1g

Hộp 40 gói Thuốc bột 
uống Uống 36 tháng VD-28170-17 Công ty cổ phần 

dược trung ương 3 Việt Nam Gói 800 30,000 24,000,000 Công ty cổ phần dược 
trung ương 3

161 G1662 4 Theresol

Natri clorid 
+ Kali 
clorid + 
Natri citrat 
dihydrat  + 
Glucose 
khan

(0,7g+ 0.3g 
+ 0.58g+ 
4g)/ 5,63 g

Hộp 20 gói 
x 5,63g

Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống

Uống 36 tháng VD-20942-14

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 

Thanh Hóa 
(Thephaco)

Việt Nam Gói 1,700 20,000 34,000,000 Công ty TNHH Dược 
Phẩm Tự Đức

162 G1669 4 MEPOLY

Neomycin 
+ 
polymyxin 
sulfat B + 
dexamethas
on

(35mg + 
100.000IU 
+ 10mg)/ 
10ml

Hộp 1 lọ 
10ml

Dung dịch 
nhỏ mắt, 
mũi,  tai

Nhỏ mắt/ 
mũi/ tai 36 tháng VD-21973-14 Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap Việt Nam Lọ 37,000 200 7,400,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Pha Nam

163 G1671 4
BFS-
Neostigmine 
0.25

Neostigmin 
metylsulfat 
(bromid)

0,25mg/ ml Hộp 20 ống 
x 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-24008-15

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Hà Nội
Việt Nam ống 5,460 200 1,092,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội

164 G1678 4
BFS-
Noradrenaline 
10mg

Nor-
epinephrin 
(Nor- 
adrenalin)

10mg/10ml

Lọ nhựa 
10ml

Hộp 1 lọ 
nhựa/ túi 

nhôm x 10 
túi 

nhôm/hộp

Dung dịch 
tiêm Tiêm 24 tháng VD-26771-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Hà Nội
Việt Nam Lọ 145,000 200 29,000,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội

165 G1679 4 Nước cất pha 
tiêm 5ml

Nước cất 
pha tiêm 5ml Hộp 50 ống 

x 5ml
Dung môi 
pha tiêm Tiêm 48 tháng VD-31299-18

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam ống 399 50,000 19,950,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

166 G1680 4 Nước cất tiêm Nước cất 
pha tiêm 10ml Hộp 50 ống 

10ml Thuốc tiêm Tiêm 36 tháng VD-18797-13
Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế Hải 
Dương

Việt Nam ống 690 50,000 34,500,000
Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum



167 G1685 4 Vaginapoly

Nystatin+ 
neomyxin+ 
Polymyxin 
B

100000IU+ 
35000IU+ 
35000IU

Hộp 1; 2 vỉ 
x 6 viên

Viên đặt 
âm đạo Đặt âm đạo 24 tháng VD-16740-12 Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma Việt Nam Viên 3,945 3,000 11,835,000 Công ty Cổ phần Dược -
Vật tư Y tế ĐắkLắk

168 G1692 4 Omevin Omeprazol 40mg Hộp 10 lọ
Bột đông 
khô pha 

tiêm
Tiêm 24 tháng VD - 25326 - 
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Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Lọ 5,840 2,000 11,680,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

169 G1694 4 Alzole 40mg Omeprazol 40mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng chứa 
pallet bao 
tan trong 

ruột

Uống 36 tháng VD-35219-21
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
TV.Pharm

Việt Nam Viên 290 50,000 14,500,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm TV.Pharm

170 G1699 4 Vinphatoxin Oxytocin 5IU/ ml Hộp 1 vỉ x 
10 ống 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-28703-18

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 2,800 2,000 5,600,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

171 G1702 4 Papaverin 2% Papaverin 
hydroclorid 40mg/ 2ml Hộp 10 ống 

x 2ml
Dung dịch 

tiêm Tiêm 36 tháng VD-26681-17 Công ty Cổ phần 
Dược Danapha Việt Nam ống 2,070 3,000 6,210,000 Công ty Cổ phần Dược 

Danapha

172 G1704 4 Pamol

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

120mg/5ml, 
5ml

Hộp 20 ống  
5ml

Hỗn dịch 
uống Uống 36 tháng VD-31623-19

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Hà Nội
Việt Nam ống 1,790 3,000 5,370,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội

173 G1706 4 Paracetamol 
10mg/ml

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

1g/ 100ml Túi 100ml, 
Chai 100ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Tiêm 
truyền 36 tháng VD-33956-19 Công ty TNHH Dược 

phẩm Allomed Việt Nam Túi, Chai 9,400 3,500 32,900,000
Công ty TNHH Dược 
Phẩm Châu á - Thái 
Bình Dương

174 G1707 4 Paracetamol 
500

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

500mg

Hộp 10 vỉ, 
50 vỉ x 10 
viên; Chai 
100 viên, 
200 viên

Viên nén Uống 36 tháng VD-32293-19 Cty CP Dược 
Medipharco Việt Nam Viên 160 50,000 8,000,000 Cty CP Dược 

Medipharco

175 G1708 4 PANALGAN® 
Effer 500

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

500mg Hộp 4 vỉ x 
4 viên

Viên nén 
sủi bọt Uống 36 tháng VD-31630-19

Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Cửu 

Long
Việt Nam Viên 650 70,000 45,500,000 Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Cửu Long

176 G1709 4 Biragan 150

Paracetamo
l 
(acetamino
phen)

150mg Hộp 2 vỉ x 
5 viên Thuốc đạn Đặt hậu 

môn 36 tháng VD-21236-14

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Viên 1,659 500 829,500
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

177 G1713 4 Effer-paralmax 
codein 10

Paracetamo
l + codein 
phosphat

500mg + 
10mg

Hộp 5 vỉ x 
4 viên; Hộp 

10 vỉ x 4 
viên; Hộp 
25 vỉ x 4 

viên

Viên nén 
sủi bọt Uống 36 tháng VD-29694-18

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 

Việt Nam
Việt Nam Viên 2,100 10,000 21,000,000 Công ty TNHH Dược 

Phẩm Hoàng Vũ

178 G1719 4 Vitamin K1 
1mg/1ml

Phytomena
dion 
(vitamin 
K1)

1mg/ml Hộp 10 ống 
x 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-18908-13 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam ống 994 2,000 1,988,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha



179 G1721 4 Agicetam 800 Piracetam 800mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-25115-16

CN Công ty CPDP 
Agimexpharm - Nhà 

máy SX DP 
Agimexpharm

Việt Nam Viên 357 150,000 53,550,000 Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Agimexpharm

180 G1726 4 Hypevas 10 Pravastatin 10mg Hộp 6 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-26822-17 Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 945 30,000 28,350,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Tân An

181 G1728 4 Dalyric Pregabalin 75mg Hộp 3 vỉ x 
10 viên

Viên nang 
cứng Uống 36 tháng VD-25091-16 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Viên 599 1,000 599,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

182 G1729 4 Propranolol Propranolol 
hydroclorid 40mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-21392-14
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
TV.Pharm

Việt Nam Viên 600 1,000 600,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm TV.Pharm

183 G1733 4 Damipid Rebamipid 100mg Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-30232-18 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha Việt Nam Viên 650 200 130,000 Công ty Cổ phần Dược 
Danapha

184 G1735 4 RINGER 
LACTATE

Ringer 
Lactat 500ml

Thùng/20 
chai x 
500ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Tiêm 
truyền tĩnh 

mạch
36 tháng VD-22591-15 

Công ty cổ phần 
Fresenius Kabi Việt 

Nam
Việt Nam Chai 6,687 8,000 53,496,000 CÔNG TY Cổ PHầN 

GONSA

185 G1737 4 MICEZYM 100
Saccharom
yces 
boulardii

2,26 x 10^9 
CFU

Hộp 30 gói 
x 1,0 g Thuốc bột uống 24 tháng QLSP-947-16

Công ty TNHH liên 
doanh Hasan-
Dermapharm

Việt Nam gói 4,116 50,000 205,800,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Việt Đức

186 G1738 4 Atisalbu Salbutamol 
sulfat

2 mg/5 ml; 
30ml

Hộp 1 chai 
x 30 ml

Dung dịch 
uống Uống 36 tháng VD-25647-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Chai 14,910 15,000 223,650,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên

187 G1741 4 Vinsalmol Salbutamol 
sulfat

2,5mg/ 
2,5ml

Hộp 5 vỉ x 
10 ống x 

2,5ml

Dung dịch 
khí dung Khí dung 36 tháng VD - 23730 - 

15 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam ống 4,410 2,000 8,820,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

188 G1742 4 Zensalbu 
nebules 5.0

Salbutamol 
sulfat 5mg/2,5ml Hộp 10 ống 

x 2,5ml

Dung dịch 
dùng cho 
khí dung

Hít qua 
máy khí 

dung
36 tháng VD-21554-14

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Hà Nội
Việt Nam ống 8,400 2,000 16,800,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội

189 G1744 4 Betasalic

Salicylic 
acid + 
betamethas
on 
dipropionat

(30mg + 
0,64mg)/ 
1g, 10g

Hộp 1 tuýp 
10g Mỡ bôi da Dùng ngoài 36 tháng VD-30028-18 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam Tube 8,250 200 1,650,000 Cty CP Dược 
Medipharco



190 G1746 4 Bidiferon Sắt sulfat + 
acid folic

50mg+ 
0,35mg

Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-31296-18

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Viên 465 20,000 9,300,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

191 G1751 4 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Hộp 20 gói 
x 5g

Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống

Uống 24 tháng VD-25582-16 Công ty Cổ phần 
Dược Danapha Việt Nam Gói 470 8,000 3,760,000 Công ty Cổ phần Dược 

Danapha

192 G1755 4 Sulfadiazin bạc Sulfadiazin 
bạc 1%/20g Hộp 1 tube 

20g Kem bôi da Dùng ngoài 36 tháng VD-28280-17 Cty CP Dược 
Medipharco Việt Nam Tube 20,500 200 4,100,000 Cty CP Dược 

Medipharco

193 G1756 4 Trimexazol

Sulfametho
xazol + 
trimethopri
m

(200mg+40
mg)/5ml, lọ 
60ml

Hộp 1 chai 
60ml

Hỗn dịch 
uống Uống 24 tháng VD-31697-19 Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà Tây Việt nam Viên 21,840 500 10,920,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Tân An

194 G1757 4 Cotrimoxazol 
480mg

Sulfametho
xazol + 
trimethopri
m

400mg+ 
80mg

Hộp 20 vỉ x 
20 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-24799-16 Công ty CPDP Minh 

Dân Việt Nam Viên 219 50,000 10,950,000 Công ty CPDP Minh 
Dân

195 G1764 4 Mezamazol Thiamazol 5mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-21298-14 Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà Tây Việt Nam Viên 399 2,000 798,000 Công ty TNHH dược 
phẩm Tân An

196 G1765 4 Lucitromyl 4mg Thiocolchi
cosid 4mg Hộp 10 vỉ x 

15 viên Viên nén Uống 36 tháng VD-35017-21
Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 
Hòa

Việt Nam Viên 872 30,000 26,160,000 Công ty cổ phần dược 
phẩm Khánh Hòa

197 G1766 4 Sunigam 100 Tiaprofenic 
acid 100mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên nén Uống 24 tháng VD-28968-18
Công ty cổ phần 

dược phẩm 
Imexpharm

Việt Nam Viên 5,000 50,000 250,000,000 Công ty TNHH Dược 
Phẩm Tự Đức

198 G1770 4 Tinidazol Tinidazol 500mg Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-22177-15

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Hòa
Việt Nam Viên 370 3,000 1,110,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa

199 G1771 4 Tiram Tiropramid 
hydroclorid 100mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-25015-16 Công ty TNHH DP 

Shinpoong Daewoo Việt Nam Viên 980 90,000 88,200,000 Công ty TNHH DP 
Shinpoong Daewoo

200 G1772 4 Tobramycin 
0,3%

Tobramyci
n 0.3%/ 5ml Hộp 20 lọ 

5ml
Thuốc nhỏ 

mắt Nhỏ mắt 24 tháng VD-27954-17 Công ty CPDP Minh 
Dân Việt Nam Lọ 2,719 300 815,700 Công ty CPDP Minh 

Dân

201 G1773 4 Tobidex

Tobramyci
n + 
dexamethas
on natri 
phosphat 

(15mg+5m
g)/ 5ml

Hộp 1 lọ 
5ml

Thuốc nhỏ 
mắt Nhỏ mắt 36 tháng VD-28242-17

Công ty cổ phần 
Dược-Trang thiết bị 

y tế Bình Định 
(Bidiphar)

Việt Nam Lọ 6,720 200 1,344,000
Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar)

202 G1774 4 Cammic Tranexamic 
acid 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Viên nén 
dài bao 
phim

Uống 36 tháng VD - 17592 - 
12

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Viên 1,950 5,000 9,750,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

203 G1786 4 Vinrovit 5000 Vitamin B1 
+ B6 + B12

50mg + 
250mg + 
5000mcg

Hộp 4 lọ 
bột đông 

khô + 4 ống 
dung môi 
pha tiêm 

5ml

Bột đông 
khô pha 

tiêm
Tiêm 36 tháng VD - 24344 - 

16 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Lọ 6,798 3,000 20,394,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc



204 G1787 4 Ceteconeurovit 
Fort

Vitamin B1 
+ B6 + B12

250mg + 
250mg + 
1000mcg

Hộp 10 vỉ x 
10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 36 tháng VD-28168-17 Công ty cổ phần 

dược trung ương 3 Việt Nam Viên 1,050 150,000 157,500,000 Công ty cổ phần dược 
trung ương 3

205 G1790 4 Vitamin 3B 
extra

Vitamin B1 
+ B6 + B12

100mg + 
100mg + 
150mcg

Hộp 1 túi 
10 vỉ x 10 

viên

Viên nén 
bao film Uống 36 tháng VD-31157-18

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 

Bình
Việt Nam Viên 900 100,000 90,000,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Quảng Bình

206 G1793 4 Magnesi B6

Vitamin B6 
+ magnesi 
lactat 
dihydrat

5mg + 
470mg

Hộp 10 vỉ x 
10 viên, 50 
vỉ x 10 viên

Viên nén 
bao phim Uống 60 tháng VD-30758-18 Cty CP Dược 

Medipharco Việt Nam Viên 120 80,000 9,600,000 Cty CP Dược 
Medipharco

207 G1795 4 Vitamin C 
500mg Vitamin C 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên nén 
bao film Uống 24 tháng VD-25768-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 

Bình
Việt Nam Viên 178 100,000 17,800,000 Công ty cổ phần dược 

phẩm Quảng Bình

208 G1796 4 A.T Ascorbic 
syrup Vitamin C 100mg/5ml, 

100ml
Hộp 1 chai 
x 100 ml

Dung dịch 
uống Uống 24 tháng VD-25624-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam Chai 17,640 1,000 17,640,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên

209 G1805 5 GLIZYM-M
Gliclazid + 
Metformin 
hydroclorid

80mg + 
500mg

Hộp 20 vỉ x 
10 viên Viên nén Uống 36 tháng VN3-343-21 M/s Panacea Biotec 

Pharma Ltd. ấn Độ Viên 3,300 50,000 165,000,000 CÔNG TY Cổ PHầN 
GONSA

210 G1806 5 Atithios inj
Hyoscin 
butylbromi
d

20mg/ ml Hộp  10 
ống  x 1ml

Dung dịch 
tiêm Tiêm 36 tháng VD-31598-19

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

Thiên
Việt Nam ống 3,780 8,000 30,240,000 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên

211 G1807 5 Mixtard 30 
FlexPen

Insulin 
người trộn, 
hỗn hợp

(30/70): 
100IU/ml  
x 3ml

Hộp chứa 5 
bút tiêm 
bơm sẵn 

thuốc x 3ml 
(15 kim 

kèm theo)

Hỗn dịch 
tiêm Tiêm 30 tháng QLSP-1056-

17 
Novo Nordisk 

Production S.A.S Pháp Bút tiêm 68,000 100 6,800,000 Công ty cổ phần Dược - 
Thiết bị y tế Đà Nẵng

212 G1812 5
Fresofol 1% 
Mct/Lct Inj 
20ml 5's

Propofol 1% / 20ml Hộp 5 ống 
20ml

Nhũ tương 
tiêm hoặc 

tiêm truyền

Tiêm hoặc 
tiêm truyền 
tĩnh mạch 

(IV)

36 tháng VN-17438-13 Fresenius Kabi 
Austria GmbH áo ống 25,240 150 3,786,000 Công ty Cổ phần dược 

liệu Trung Ương 2

1 G2001 1 Boganic

Actiso, 
Rau đắng 
đất, Bìm 
bìm.

Cao khô 
Actiso EP 
85mg; 
Cao khô 
Rau đắng 
đất (8:1) 

Uống Viên bao 
phim

Hộp 05 vỉ 
x 20 viên 36 tháng VD-19790-

13
Công ty CP CNC 

Traphaco Việt Nam Viên 650 20,000 13,000,000 Công ty Cổ phần 
Traphaco

2 G2007 2 Bài Thạch 
Trường Phúc

Bạch măo 
căn, 
Đương 
quy, Kim 
tiền thảo, 
Xa tiền tử, 

0,8g + 
0,8g 
+3,2g + 
0,8g + 
0,4g+ 
0,8g

Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 3 vỉ x 
10 viên; 36 tháng VD-32590-

19

Công ty TNHH 
dược thảo Hoàng 

Thành
Việt Nam viên 2,050 50,000 102,500,000

Công ty TNHH Dược 
phẩm Kim Long 

Miền Nam



3 G2011 2 Dưỡng cốt 
hoàn

Cao 
Xương 
hỗn hợp, 
Hoàng bá, 
Tri mẫu, 
Trần bì, 

Cao 
xương 
hỗn hợp 
0,75g; 
Hoàng bá 
2,40g; Tri 

Uống Viên hoàn 
cứng

Hộp 20 
gói x 5g 

viên hoàn 
cứng

36 tháng VD-17817-
12

Công ty CP CNC 
Traphaco Việt Nam Gói 5g 2,600 100,000 260,000,000 Công ty Cổ phần 

Traphaco

4 G2014 2 Fitôcoron – F

Đan sâm, 
Tam thất, 
Băng 
phiến.

Mỗi viên 
chứa: Cao 
khô dược 
liệu 
153,3mg 
(tương 

Uống Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên 36 tháng VD-24524-

16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Fitopharma

Việt Nam Viên 903 100,000 90,300,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Fitopharma

5 G2018 2 Atiliver Diệp 
hạ châu

Diệp hạ 
châu 
đắng, 
Xuyên 
tâm liên, 
Bồ công 

800mg; 
200mg; 
200mg; 
200mg

Uống Viên nang 
cứng

Hộp/10 vỉ 
x 10 viên 36 tháng VD-22167-

15

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khang 

Minh
Việt Nam Viên 1,850 30,000 55,500,000 Công ty cổ phần 

GONSA

6 G2020 2 Thấp khớp 
Nam Dược

Độc hoạt, 
Phòng 
phong, 
Tang ký 
sinh, Đỗ 
trọng, 

Mỗi viên 
chứa 0,5g 
cao khô 
dược liệu 
tương 
đương: 

Uống Viên nang 
cứng

Hộp 4 vỉ x 
10 viên 36 tháng VD-34490-

20
Công ty TNHH 

Nam Dược Việt Nam Viên 2,100 50,000 105,000,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm An

7 G2022 2 Bổ huyết ích 
não

Đương 
quy, Bạch 
quả.

Cao khô 
Đương 
quy 
(tương 
đương 
1,3g dược 

Uống Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 
10 viên 36 tháng VD-29530-

18
Công ty TNHH 

Nam Dược Việt Nam Viên 1,596 95,000 151,620,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm An

8 G2024 2 Bát trân

Đương 
quy, 
Xuyên 
khung, 
Thục địa, 
Bạch 

250mg; 
250mg; 
250mg; 
250mg; 
250mg; 
250mg; 

Uống Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên 36 tháng VD-35329-

21

Công ty cổ phần 
dược -VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Viên 720 4,000 2,880,000

Công Ty Cổ Phần 
Dược - Vật Tư Y Tế 

Kon Tum

9 G2029 2
Hoạt huyết 
thông mạch 
K/H

Hà thủ ô 
đỏ, Bạch 
thược, 
Đương 
quy, 
Xuyên 

Mỗi chai 
125ml 
chứa các 
chất chiết 
từ: Hồng 
hoa 15g; 

Uống Cao lỏng
Hộp 1 

chai 125 
ml

36 tháng VD-21452-
14

Công ty Cổ phần 
TM Dược VTYT 

Khải Hà
Việt Nam Chai 39,400 5,000 197,000,000 Công ty TNHH Dược 

phẩm An

10 G2031 2 Dưỡng tâm an 
thần Danapha

Hoài sơn, 
Liên nhục, 
Liên tâm, 
Lá dâu, Lá 
vông, Bá 
tử nhân, 

183mg; 
175mg; 
15mg; 
91,25mg; 
91,25mg; 
91,25mg; 

Uống Viên nén 
bao đường

Hộp 1 lọ 
100 viên 36 tháng VD-22740-

15
Công ty Cổ phần 
Dược Danapha Việt Nam Viên 580 40,000 23,200,000 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

11 G2033 2 Hoastex

Húng 
chanh; 
Núc nác; 
Cineol

Húng 
chanh 
2,500g;Nú
c nác 
0,625g;Ci
neol 

Uống siro Hộp 30 
gói x 5ml 36 tháng VD-25220-

16

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược 
phẩm OPC tại 

Bình Dương-Nhà 
máy Dược phẩm 

OPC

Việt Nam Gói 2,247 20,000 44,940,000
Công Ty Cổ Phần 

Dược - Vật Tư Y Tế 
Kon Tum

12 G2038 2 Bài thạch 
Danapha

Kim tiền 
thảo, Chỉ 
thực, 
Nhân trần, 
Hậu phác, 
Hoàng 

Cao khô 
Kim tiền 
thảo 90mg 
tương 
đương 
Kim tiền 

Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 5 vỉ x 
10 viên 36 tháng VD-19811-

13
Công ty Cổ phần 
Dược Danapha Việt Nam Viên 670 50,000 33,500,000 Công ty Cổ phần 

Dược Danapha



13 G2041 2 Lopassi

Lá sen, Lá 
vông,  Lạc 
tiên, Tâm 
sen, Bình 
vôi.

500mg; 
700mg; 
500mg; 
100mg; 
1000mg

Uống Viên bao 
đường

H/10 vỉ x 
10 viên 24 tháng VD-30950-

18

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ
Việt Nam Viên 924 40,000 36,960,000

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Trung 

Ương Codupha

14 G2045 2 Hamov

Ngưu tất, 
Nghệ, 
Hoa hòe, 
Bạch 
truật.

Cao khô 
hỗn hợp 
dược liệu: 
90mg 
(tương 
ứng với  

Uống Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên 24 tháng VD-32486-

19
Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt Nam Viên 900 60,000 54,000,000 Công ty TNHH Vạn 
Xuân

15 G2050 2 Cốt Bình 
Nguyên

Ô đầu, 
Địa liền, 
Đại hồi, 
Quế nhục, 
Thiên niên 
kiện, 

Riềng 3g; 
Thiên niên 
kiện 3g; 
Địa liền 
3g; Đại 
hồi 1,8g; 

Dùng 
ngoài Cồn thuốc

Hộp 1 
bình xịt 
60 ml

36 tháng VD-22318-
15

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 

Khải Hà
Việt Nam Chai 60ml 18,900 1,300 24,570,000

Công ty cổ phần 
Dược- Vật tư y tế 

Đắk Lắk 
(BAMEPHARM)

16 G2058 2
Thông xoang 
tán Nam 
Dược

Tân di, 
Cảo bản, 
Bạch chỉ, 
Phòng 
phong, Tế 
tân, 

Mỗi viên 
chứa 
480mg 
cao khô 
tương 
đương: 

Uống Viên nang Hộp 10 vỉ 
x 10 viên 36 tháng V87-H12-13 Công ty TNHH 

Nam Dược Việt Nam Viên 1,900 20,000 38,000,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm An

17 G2059 2 Eye tonic - VT

Thục địa, 
Hoài sơn, 
Mẫu đơn 
bì, Bạch 
linh, 
Trạch tả, 

Cao khô 
hỗn hợp 
dược liệu 
(tương 
đương 
Thục Địa 

Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 10 vỉ 
x 10 viên 36 tháng VD-33038-

19

Công ty CPTM 
Dược-VTYT Khải 

Hà
Việt Nam Viên 720 90,000 64,800,000 Công ty cổ phần 

dược trung ương 3

18 G2064 2 Thuốc Ho bổ 
phế

Trần bì, 
Cát cánh, 
Tiền hồ, 
Tô diệp, 
Tử uyển, 
Thiên 

Mỗi 
200ml 
chứa: 
Trần bì 
50g; Cát 
cánh 25g; 

Uống Cao lỏng Chai 
200ml 36 tháng VD-23290-

15

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Fitopharma

Việt Nam Chai 33,390 5,000 166,950,000 Công ty TNHH Dược 
phẩm Fitopharma

19 G2070 3
Phong liễu 
Tràng vị 
khang

Ngưu nhĩ 
phong, La 
liễu.

Mỗi gói 
8g cốm 
chứa: 
Ngưu nhĩ 
phong 2g; 
La liễu 1g

Uống
Cốm pha 
dung dịch 

uống

Hộp 6 gói 
hoặc 9 gói 24 tháng VN-18528-

14

Haikou 
Pharmaceutical 

Factory Co., Ltd.
Trung Quốc Gói 8g 6,000 4,000 24,000,000

Công ty cổ phần 
Dược- Vật tư y tế 

Đắk Lắk 
(BAMEPHARM)
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